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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NGÃI 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do – Hạnh phúc 

Số: 45/2015/Qð-UBND              Quảng Ngãi, ngày  31  tháng 8 năm 2015 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Quy ñịnh chính sách hỗ trợ ñặc thù khuyến khích  

doanh nghiệp và hợp tác xã ñầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên ñịa 
bàn tỉnh Quảng Ngãi giai ñoạn 2015-2020 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 210/2013/Nð-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về 
chính sách khuyến khích doanh nghiệp ñầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; 

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BKHðT ngày 30/9/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 210/2013/Nð-CP ngày 
19/12/2013 của Chính phủ về Chính sách khuyến khích doanh nghiệp ñầu tư vào 
nông nghiệp, nông thôn; 

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 
số  14/2014/TT-BNNPTNT ngày 28/4/2014 ban hành Danh mục giống vật nuôi cao 
sản và số 43/2014/TT-BNNPTNT ngày 18/11/2014 ban hành Danh mục sản phẩm 
nông lâm thủy sản, sản phẩm phụ trợ, sản phẩm cơ khí ñể bảo quản, chế biến nông 
lâm thủy sản ñược hỗ trợ theo Nghị ñịnh 210/2013/Nð-CP ngày 19/12/2013 của 
Chính phủ;  

Căn cứ Thông tư số 30/2015/TT-BTC ngày 09/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính hướng dẫn việc lập dự toán, thanh toán và quyết toán các khoản hỗ trợ doanh 
nghiệp theo Nghị ñịnh số 210/2013/Nð-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị quyết số 10/2015/NQ-HðND tỉnh ngày 20/07/2015 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Quy ñịnh chính sách hỗ trợ ñặc thù khuyến khích doanh 
nghiệp và hợp tác xã ñầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi 
giai ñoạn 2015-2020; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư tại Tờ trình số 974/TTr-
SKHðT ngày 14/8/2015 và Giám ñốc Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm ñịnh số 158/BC-
STP ngày 05/8/2015, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh chính sách hỗ trợ ñặc thù 
khuyến khích doanh nghiệp và hợp tác xã ñầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên ñịa 
bàn tỉnh Quảng Ngãi giai ñoạn 2015-2020. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.  
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ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở: Kế hoạch 
và ðầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài 
nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Y tế; Trưởng Ban quản lý Khu 
kinh tế Dung Quất, Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp Quảng Ngãi; Thủ 
trưởng các sở, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 

Lê Viết Chữ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NGÃI 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

QUY ðỊNH 
Chính sách hỗ trợ ñặc thù khuyến khích  

doanh nghiệp và hợp tác xã ñầu tư vào nông nghiệp, nông thôn  
trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai ñoạn 2015-2020 

 (Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 45/2015/Qð-UBND  ngày 31/8/2015     của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi) 

 

 

Chương I 
NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Quy ñịnh này quy ñịnh chính sách hỗ trợ ñặc thù khuyến khích doanh nghiệp 
và hợp tác xã có dự án ñầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên ñịa bàn tỉnh Quảng 
Ngãi giai ñoạn 2015-2020 thuộc các lĩnh vực sau: 

1. Dự án ñầu tư cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm có công suất nhỏ hơn so với 
công suất quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 210/2013/Nð-CP; 

2. Dự án ñầu tư cơ sở chăn nuôi gia súc có quy mô nhỏ hơn so với quy mô quy 
ñịnh tại Nghị ñịnh số 210/2013/Nð-CP; 

3. Dự án ñầu tư vùng sản xuất rau an toàn; 

4. Dự án ñầu tư vùng sản xuất cây dược liệu: cây quế và cây sa nhân có quy mô 
nhỏ hơn so với qui mô quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 210/2013/Nð-CP. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

1. Nhà ñầu tư ñược hỗ trợ là doanh nghiệp, hợp tác xã ñược thành lập và ñăng 
ký hoạt ñộng theo quy ñịnh của pháp luật Việt Nam. 

  2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện chính sách 
hỗ trợ theo quy ñịnh tại Quy ñịnh này. 

ðiều 3. Hình thức và nguyên tắc thực hiện hỗ trợ 

1. Hình thức thực hiện hỗ trợ 

 Nhà ñầu tư ñược lựa chọn một trong hai hình thức thực hiện hỗ trợ như sau: 
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a) Hình thức thực hiện ñầu tư theo quy trình ñầu tư xây dựng cơ bản hiện hành: 
ðiều kiện là các nội dung hỗ trợ ñầu tư phải ñược Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt 
thiết kế, dự toán hạng mục, công trình hoặc phê duyệt thiết kế tổng dự toán của cả dự 
án trước khi triển khai. 

b) Hình thức tự thực hiện: Sau khi ñược Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp Quyết ñịnh 
hỗ trợ ñầu tư, nhà ñầu tư tự tổ chức thực hiện nội dung hỗ trợ. Uỷ ban nhân dân tỉnh 
xem xét, thanh toán theo mức hỗ trợ quy ñịnh tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông 
tư số 05/2014/TT-BKHðT. 

2. Nguyên tắc thực hiện hỗ trợ: 

a) Ngân sách nhà nước thực hiện hỗ trợ sau ñầu tư và sau khi nhà ñầu tư hoàn 
thành ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 

b) Trường hợp nhà ñầu tư có dự án ñầu tư ñược hưởng nhiều mức hỗ trợ ñầu tư 
khác nhau quy ñịnh tại các văn bản pháp luật khác nhau trong cùng một thời gian thì 
ñược lựa chọn áp dụng mức hỗ trợ ñầu tư có lợi nhất. 

Chương II 
 CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ðẶC THÙ 

 

ðiều 4. Hỗ trợ ñầu tư cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm 
1. ðiều kiện hỗ trợ 
Thỏa mãn các ñiều kiện sau: 
a) Cơ sở giết mổ tập trung công nghiệp có công suất giết mổ một ngày ñêm 

phải ñạt tối thiểu 20 con bò, trâu hoặc 100 con heo hoặc 500 con gia cầm. 

b) Dự án nằm trong khu quy hoạch giết mổ gia súc, gia cầm ñược duyệt hoặc 
ñược Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận nếu chưa có quy hoạch ñược duyệt. 

c) Bảo ñảm vệ sinh thú y, an toàn phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, 
bảo vệ môi trường theo các quy ñịnh của pháp luật về thú y, an toàn thực phẩm, bảo 
vệ môi trường. 

d) Nhà ñầu tư phải sử dụng tối thiểu 30% lao ñộng tại ñịa phương. 

2.  Mức hỗ trợ  

a) Hỗ trợ 70% chi phí ñầu tư, nhưng không quá 01 tỷ ñồng/dự án ñể xây dựng 
cơ sở hạ tầng về ñiện, nước, nhà xưởng, xử lý chất thải và mua thiết bị.  

b) Trường hợp dự án chưa có ñường giao thông, hệ thống ñiện, cấp thoát nước 
ñến hàng rào dự án thì ñược hỗ trợ 70% chi phí ñầu tư, nhưng không quá 2,5 tỷ ñồng 
ñầu tư xây dựng các hạng mục trên. 

ðiều 5. Hỗ trợ ñầu tư cơ sở chăn nuôi gia súc 

1. ðiều kiện hỗ trợ 

Thỏa mãn các ñiều kiện sau: 
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a) Cơ sở có quy mô chăn nuôi thường xuyên tập trung từ 500 con trở lên ñối 
với lợn thịt; hoặc từ 200 con trở lên ñối với trâu, bò, dê; hoặc từ 100 con ñối với bò 
thịt cao sản nhập ngoại. 

b) Dự án nằm trong quy hoạch ñược duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền hoặc ñược Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận nếu chưa có quy hoạch ñược 
duyệt. 

c) Bảo ñảm vệ sinh thú y, an toàn phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, 
bảo vệ môi trường theo các quy ñịnh của pháp luật về thú y, an toàn thực phẩm, bảo 
vệ môi trường. 

d)  Nhà ñầu tư phải sử dụng tối thiểu 30% lao ñộng tại ñịa phương. 

2.  Mức hỗ trợ  

a) Hỗ trợ 70% chi phí ñầu tư, nhưng không quá 1,5 tỷ ñồng/dự án ñể xây dựng 
cơ sở hạ tầng về xử lý chất thải, giao thông, ñiện, nước, nhà xưởng, ñồng cỏ và mua 
thiết bị. 

b) Trường hợp dự án chưa có ñường giao thông, hệ thống ñiện, cấp thoát nước 
ñến hàng rào dự án thì ñược hỗ trợ 70% chi phí ñầu tư, nhưng không quá 2,5 tỷ ñồng 
ñầu tư xây dựng các hạng mục trên. 

ðiều 6. Hỗ trợ ñầu tư vùng sản xuất rau an toàn 

1. ðiều kiện hỗ trợ 

Thỏa mãn các ñiều kiện sau: 
a) Có quy mô diện tích trồng tập trung từ 05 ha trở lên.  
Diện tích ñất trồng rau an toàn nêu tại ñiểm a khoản 1 ðiều này là diện tích ñất 

mà doanh nghiệp, hợp tác xã ñược Nhà nước cho thuê hoặc diện tích do doanh 
nghiệp, hợp tác xã liên doanh, liên kết với tổ chức, hộ gia ñình và cá nhân hoặc diện 
tích do doanh nghiệp, hợp tác xã thuê, mượn của tổ chức, hộ gia ñình và cá nhân. 

b) Dự án nằm trong quy hoạch ñược duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền hoặc ñược Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận nếu dự án chưa có trong quy 
hoạch ñược duyệt. 

c) ðược cấp Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm.  

d) Nhà ñầu tư phải sử dụng tối thiểu 30% lao ñộng tại ñịa phương. 

2.  Mức hỗ trợ  

a) Hỗ trợ 70% chi phí ñầu tư, nhưng không quá 1,5 tỷ ñồng/dự án ñể ñầu tư 
xây dựng ñồng ruộng, nhà sơ chế, nhà kho, mua máy móc, thiết bị. 

b) Trường hợp dự án chưa có ñường giao thông, hệ thống ñiện, cấp thoát nước 
ñến hàng rào dự án thì ñược hỗ trợ 70% chi phí ñầu tư, nhưng không quá 2,5 tỷ ñồng 
ñầu tư xây dựng các hạng mục trên. 

ðiều 7. Hỗ trợ ñầu tư vùng sản xuất cây dược liệu: cây quế và cây sa nhân  
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1. ðiều kiện hỗ trợ 

Thỏa mãn các ñiều kiện sau:  
a) ðối với dự án trồng cây có quy mô diện tích từ 30 ha trở lên ñối với cây quế 

hoặc từ 20 ha trở lên ñối với cây sa nhân. ðối với cơ sở sản xuất cây giống có quy mô 
500.000 cây giống quế/năm trở lên hoặc 200.000 cây giống sa nhân/năm trở lên. 

Diện tích ñất trồng cây dược liệu nêu tại ñiểm a khoản 1 ðiều này là diện tích 
ñất mà doanh nghiệp, hợp tác xã ñược Nhà nước cho thuê hoặc diện tích do doanh 
nghiệp, hợp tác xã liên doanh, liên kết với tổ chức, hộ gia ñình và cá nhân hoặc diện 
tích do doanh nghiệp, hợp tác xã thuê, mượn của tổ chức, hộ gia ñình và cá nhân. 

b) Dự án nằm trong quy hoạch ñược duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền hoặc ñược Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận nếu chưa có quy hoạch ñược 
duyệt. 

c) Nhà ñầu tư phải sử dụng tối thiểu 30% lao ñộng tại ñịa phương. 

2.  Mức hỗ trợ  
a) Hỗ trợ 15 triệu ñồng/ha ñể xây dựng vùng sản xuất. 
b) Hỗ trợ 70% chi phí ñầu tư/cơ sở, nhưng không quá 01 tỷ ñồng ñể xây dựng 

cơ sở sản xuất cây giống. 

ðiều 8. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ ñầu tư; lập kế hoạch hỗ 
trợ ñầu tư, giám sát ñầu tư và chế ñộ báo cáo 

1. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ ñầu tư: Thực hiện theo quy ñịnh tại 
Chương II, Thông tư số 05/2014/TT-BKHðT. 

2. Lập kế hoạch hỗ trợ ñầu tư, giám sát ñầu tư và chế ñộ báo cáo: Thực hiện 
theo quy ñịnh tại Chương III, Thông tư số 05/2014/TT-BKH. 

ðiều 9. Nguồn kinh phí hỗ trợ 

Ngân sách tỉnh và lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án có cùng 
mục tiêu. 

Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 10. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, ñịa phương và ñơn vị có liên 
quan  

1. Sở Kế hoạch và ðầu tư 

a) Trên cơ sở ñề xuất danh mục các dự án khuyến khích ñầu tư vào nông 
nghiệp, nông thôn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý Khu 
kinh tế, Ban quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ngãi; UBND các huyện, thành phố,  
giao Sở Kế hoạch và ðầu tư tổng hợp, chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Sở Tài chính và các ngành chức năng liên quan thẩm tra và trình 
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UBND tỉnh xem xét, phê duyệt; công bố dự án và tổ chức xúc tiến ñầu tư. 

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tổng hợp, xây 
dựng kế hoạch kinh phí hỗ trợ cho doanh nghiệp, hợp tác xã hàng năm và trung hạn, 
báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội ñồng nhân dân tỉnh quyết ñịnh; 

c) Hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã về trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ ñầu 
tư theo quy ñịnh này;  

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm tra hồ sơ do doanh 
nghiệp hoặc hợp tác xã nộp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết ñịnh hỗ trợ ñầu tư; phối 
hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết ñịnh thu hồi kinh phí hỗ 
trợ nếu doanh nghiệp thực hiện không ñúng nội dung ñược hỗ trợ. 

e) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giám sát việc triển khai các dự 
án trong tỉnh.  

g) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham gia xác nhận 
khối lượng hoàn thành các hạng mục ñầu tư, gói thầu; nghiệm thu hoàn thành dự án. 

2. Sở Tài chính 

a) ðề xuất phân bổ ngân sách ñảm bảo nguồn lực ñể thực hiện chính sách hỗ 
trợ theo ñúng quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 210/2013/Nð-CP và theo Quy ñịnh này. Chủ 
trì kiểm tra việc quản lý, sử dụng các khoản hỗ trợ, trường hợp phát hiện những 
khoản hỗ trợ không ñúng quy ñịnh, hoặc sử dụng kinh phí hỗ trợ không ñúng mục 
ñích thì lập biên bản, trình UBND tỉnh quyết ñịnh thu hồi. 

b) Tiếp nhận, thẩm ñịnh hồ sơ của nhà ñầu tư ñề nghị tạm ứng hoặc thanh toán, 
phối hợp với Kho bạc nhà nước Quảng Ngãi thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho ñối 
tượng ñược hỗ trợ; hướng dẫn việc lập dự toán, thanh toán và quyết toán các khoản 
hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy ñịnh của Nghị ñịnh số 210/2013/Nð-CP và 
theo Quy ñịnh này. 

 c) Phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư thẩm tra ñối với các dự án; Phối hợp 
với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham gia xác nhận khối lượng hoàn 
thành các hạng mục ñầu tư, gói thầu; nghiệm thu hoàn thành dự án. 

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

a) Hàng năm trên cơ sở quy hoạch phát triển của ngành và tình hình thực tế rà 
soát, ñề xuất danh mục các dự án khuyến khích ñầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 
gửi Sở Kế hoạch và ðầu tư ñể tổng hợp, thẩm tra trình UBND tỉnh xem xét, phê 
duyệt.  

b) Là cơ quan chủ trì nghiệm thu, xác nhận khối lượng hoàn thành các hạng 
mục ñầu tư, gói thầu; nghiệm thu hoàn thành dự án; trường hợp hạng mục ñầu tư, gói 
thầu phức tạp về kỹ thuật, cơ quan chủ trì nghiệm thu mời các cơ quan chuyên ngành 
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xác nhận khối lượng hoàn thành. 

c) Thực hiện công tác kiểm dịch ñộng, thực vật và quản lý chất lượng sản 
phẩm nông, lâm, thủy sản. 

d) Phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư thẩm tra, giám sát việc triển khai ñối 
với các dự án. 

4. Các Sở: Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Giao thông 
vận tải, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất, 
Ban quản lý các KCN Quảng Ngãi, UBND các huyện, thành phố: 

a) Hàng năm, trên cơ sở quy hoạch phát triển của ngành, ñịa phương, ñơn vị và 
tình hình thực tế rà soát, ñề xuất danh mục các dự án khuyến khích ñầu tư vào nông 
nghiệp, nông thôn gửi Sở Kế hoạch và ðầu tư ñể tổng hợp, thẩm tra trình UBND tỉnh 
xem xét, phê duyệt. 

b) Phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư thẩm tra, giám sát việc triển khai thực 
hiện dự án.  

ðiều 11. Quy ñịnh chuyển tiếp 

1. Dự án ñã thực hiện trước ngày Quy ñịnh này có hiệu lực mà thỏa mãn các 
ñiều kiện ñể ñược hưởng hỗ trợ thì ñược hỗ trợ như sau: 

a) ðược hỗ trợ cho các hạng mục ñầu tư, gói thầu của dự án thực hiện sau ngày 
Quy ñịnh này có hiệu lực. 

b) Không hỗ trợ ñối với các hạng mục ñầu tư, gói thầu ñã thực hiện trước ngày 
Quy ñịnh này có hiệu lực. 

2. Trường hợp dự án ñã hoàn thành các hạng mục ñầu tư và ñưa vào vận hành 
trước ngày Quy ñịnh này có hiệu lực mà tiếp tục ñầu tư mở rộng quy mô, thì ñược 
hưởng chính sách hỗ trợ ñặc thù này nếu phần mở rộng thỏa mãn các ñiều kiện hỗ 
trợ. 

ðiều 12. Tổ chức thực hiện 

  Trong quá trình thực hiện nếu có vấn ñề chưa phù hợp hoặc phát sinh mới, các 
cơ quan, ñơn vị, ñịa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã có trách nhiệm báo cáo Ủy 
ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và ðầu tư) ñể kịp thời sửa ñổi, bổ sung 
cho phù hợp./. 
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